
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc

KHÁNH HÒA

Số:            /QĐ-BHXH Khánh Hòa, ngày         tháng  12  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai số liệu phân bổ dự toán điều chỉnh thu, chi BHXH, BHTN 

và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT năm 2020

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 21QĐ/TC-CB ngày 15/7/1995 của Tổng Giám đốc Bảo 
hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thành lập BHXH tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 
969/QĐ-BHXH ngày 29/07/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2949/QĐ-BHXH ngày 04/12/2017 của BHXH Việt Nam ban 
hành Quy chế Công khai tài chính; quản lý, sử dụng tài sản; kết quả kiểm toán, thanh tra 
và thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt 
Nam;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BHXH ngày 30/12/2019 của Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam về việc giao dự toán chi lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng 
do ngân sách nhà nước đảm bảo và kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) học 
sinh, sinh viên khối cơ quan Trung ương năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-BHXH ngày 11/02/2020 của Tổng Giám đốc BHXH 
Việt Nam về việc giao dự toán thu, chi năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1693/QĐ-BHXH ngày 07/12/2020 của Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam về việc điều chỉnh phân bổ dự toán chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm 
thất nghiệp (BHTN), BHYT năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1743-QĐ-BHXH ngày 16/12/2020 của Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam về việc điều chỉnh phân bổ dự toán chi BHXH, BHTN năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-BHXH ngày 10/03/2020 của Giám đốc BHXH tỉnh 
Khánh Hòa về việc giao dự toán thu, chi năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-BHXH ngày 28/12/2020 của Giám đốc BHXH 
tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh phân bổ dự toán thu, chi năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu phân bổ dự toán điều chỉnh thu, chi BHXH, 
BHTN và chi quản lý BHXH, BHTN, BHYT cho BHXH các quận, huyện, thị xã, thành 
phố và Khối văn phòng BHXH tỉnh (theo biểu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
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Điều 3. Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố và Chánh Văn phòng, 
Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  
Nơi nhận:                                                                               KT. GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;  PHÓ GIÁM ĐỐC
- BHXH Việt Nam (để b/c);          
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu: VT, KHTC. 

   Lê Hùng Chính
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PHỤ LỤC I
CÔNG KHAI CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ ĐIỀU 
CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI BHXH, BHTN VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ 

BHXH, BHTN, BHYT NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1591/QĐ-BHXH ngày 28/12/2020 của BHXH tỉnh Khánh Hòa)

I. Căn cứ, cơ sở điều chỉnh dự toán    
- Căn cứ Nghị Quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 Bộ Chính trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.
- Căn cứ Luật BHXH số 58/2014/QH13, Luật BHYT số 25/2008/QH12, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật BHYT số 46/2014/QH13, Luật việc làm số 38/2013/QH13; 
- Căn cứ Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020;
- Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BHXH ngày 30/12/2019 của Tổng Giám đốc 

BHXH Việt Nam về việc giao dự toán chi lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng 
do ngân sách nhà nước đảm bảo và kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) học 
sinh, sinh viên khối cơ quan Trung ương năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-BHXH ngày 11/02/2020 của Tổng Giám đốc BHXH 
Việt Nam về việc giao dự toán thu, chi năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 1693/QĐ-BHXH ngày 07/12/2020 của Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam về việc điều chỉnh phân bổ dự toán chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm 
thất nghiệp (BHTN), BHYT năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 1743-QĐ-BHXH ngày 16/12/2020 của Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam về việc điều chỉnh phân bổ dự toán chi BHXH, BHTN năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-BHXH ngày 10/03/2020 của Giám đốc BHXH tỉnh 
Khánh Hòa về việc giao dự toán thu, chi năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-BHXH ngày 28/12/2020 của Giám đốc BHXH tỉnh 
Khánh Hòa về việc điều chỉnh phân bổ dự toán thu, chi năm 2020;

- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn thực hiện chính 
sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Việt Nam;

- Căn cứ các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh; các 
Kế hoạch, Quyết định của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, 
BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh;

- Căn cứ vào tình hình thực hiện dự toán thu, chi BHXH, BHTN năm 2020.
II. Nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán điều chỉnh
1.1. Dự toán thu năm 2020
Dự toán thu năm 2020 giao cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố và Văn phòng 

BHXH tỉnh trên cơ sở số kiểm tra dự toán thu, chi do BHXH Việt Nam thông báo cho 
các đơn vị, số kiểm tra do BHXH tỉnh thông báo cho BHXH huyện được phân bổ theo 
nguyên tắc sau:
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- Kết quả thực hiện Kế hoạch thu năm 2019 và dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh năm 2020 trên cơ sở mức lương cơ sở năm 2019 theo Nghị định số 
38/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019

- Đánh giá tác động của các nhân tố làm tăng, giảm số thu; thực hiện các biện pháp 
cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thu, tăng cường xử lý nợ đọng.

1.2. Dự toán chi BHXH, BHTN năm 2020
Dự toán chi BHXH năm 2020 giao cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố và Văn 

phòng BHXH tỉnh trên cơ sở dự toán được BHXH Việt Nam giao và số người hưởng, 
mức chi bình quân, phân bổ theo nguyên tắc sau:

- Số người hưởng: tính trên cơ sở người bình quân nằm 2019 và tốc độ tăng, giảm 
hàng năm của từng đơn vị.

- Mức chi bình quân: xác định trên cơ sở mức chi bình quân của năm 2019 tính riêng 
cho từng đối tượng.

- Mức chi và số chi: theo mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng thực 
hiện theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ và mức lương cơ 
sở theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 và 1.490.000 
đồng/tháng tính đủ cho 12 tháng.

Dự toán chi BHTN năm 2020 phân bổ toàn bộ về Văn phòng BHXH tỉnh do thực hiện 
quản lý đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp tập trung tại Văn phòng BHXH tỉnh, chưa 
phân cấp quản lý về BHXH các huyện, thị xã, thành phố.

1.3. Dự toán chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT năm 2020
Dự toán chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT năm 2020 giao cho các đơn vị trên cơ 

sở dự toán được BHXH Việt Nam và phân bổ theo nguyên tắc sau:
- Căn cứ vào biên chế kế hoạch được Giám đốc BHXH tỉnh Khánh Hòa giao với mức 

lương cơ sở là 1.490.000 đồng, hệ số tiền lương tại thời điểm tháng 12 năm 2019 và tăng 
lương định kỳ hàng năm;

- Căn cứ vào nhiệm vụ, khối lượng công việc và tính chất phức tạp của các hoạt động 
nghiệp vụ quản lý của từng đơn vị trong năm 2020 đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ;

- Tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN đối với 
các đơn vị trực thuộc thực hiện theo Quyết định số 476/QĐ-BHXH ngày 14/05/2020 của 
BHXH tỉnh Khánh Hòa./.
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PHU LUC I
cOxc xnar cAN ctI, NcwtN tAc, DINH MI/c pnAN so ortu
cniNn og roAx rHU, cHr BHxH, BHTN vA cru psi QuAx lf

BHXH, BHTN, BHYT xAvr zozo
(Kim theo AtyAt dinh sii t SO t \?O-OAXU ngay 28/ t 2/2020 cila BHXH tinh Khrinh Hda)

I. Ciln cri, co s& tli6u chinh dy toSn

- Cin cri Nghi Quyi5t Z t-NQlfW ngiry 22llll2ol2 BO Chinh tri;

- Cdn cri Nghj quyiit sO Z8-NQ/TW ngiry 231512018 cria Ban Ch6p hanh Trung uong
Dang kh6a XII v€ cii ciich chinh srich BHXH.

- Cin cri Luft BHXH sO SAlzot+lqHl3, Luat BHYT sii 25l2OO$lQHlz Luft sria tt6i,
bd sung mQt sti tti6u Ludt BHYT se, +AtZOrutqan3, Luft viQc ldm si5 l8zOtllQHtl;

- CIn ct quytit dinh 1167/QD-TTg ngity 281612016 cria Thri tu6ng Chinh phri vd vi6c
diiiu chinh chi ti€u thgc hiQn BHYT giai do4n 2016-2020;

- Cin cu Quyi5t ttinh sO Z:SZqO-BHXH ngdy 3}ll2l2}19 cria T6ng Girim dtic
BHXH ViCt Nam vii vi€c giao dg toan chi luong huu, trg c6p BHXH, trq c6p hdng th6ng
do ngdn sdch nhd.nudc dim b6o vd kinh phi h6 trq mua th€ bio hi6m y te (BHYI) hoc
sinh, sinh vi6n khdi co quan Trung uong ndm 2020;

- Cdn cri Quylit dintr sO OOIQO-BHXH ngdy I llo2/2020 cia T6ng Gi6m <I6c BHXH
ViQt Nam vd viQc giao du to6n thu, chi ndm 2020;

- Cin cri quytit rlfnh s6 toeffqo-eHXH ngdy 0711212020 uia T6ng Gi6m d6c
BHXH Viet Nam vd viQc didu chinh phdn bO dg torin chi phi quin l), BHXH, bdo hi6m
th6t nghiQp @HTN), BHYT nim 2020;

- Cdn cri quy6t dinh s.O tZ+f-qO-nH)GI ngiry 1611212020 cta T6ng Gi6m ddc
BHXH Viet Nam v€ viQc <Ii6u chinh phdn bd du to6n chi BHXH, BHTN ndm 2020;

- Cdn cri quyiit ttinh si5 tttfqo-nuXH ngdy l\lo3l202o cia Gi6m d6c BHXH tinh
Khrinh Hda v6 viOc giao dg toiin thu, chi nim2020;

- Cdn cri Quytlt Ointr s6 tSeOiqO-nUXH ngdy 2811212020 cria Giilm <t6c BHXII tinh
Khrinh Hoa vd viQc didu chinh phdn b6 du torin thu, chi nfum2020;

- Cin cri c6c. vin bin quy ph4m phrip luflt, cric vln bin huong ddn thUc hiQn chinh
s6ch ph6p luat vc BHXH, BHYT, BHTN cria BHXH Viet Nam;

- Cdn cr? ciic Chuong trinh hirnh <lQng cia Tinh ny, Ngh! quyt5t cria HDND tinh; c6c

K6 ho4ch, Quy6t dinn cria UBND tinh vd viQc thUc hiQn chinh siich ph6p luft BHXH,
BHYT, BHTN tr€n dia bdn tinh;

- Cdn cri vdo tinh hinh thuc hi€n du to6n thu, chi BIDGI, BHTN nim 2020.

II. NguyGn tf c, tlinh mrirc phAn b6 dg todn ati6u chinh

1.1. Dgto6n thu nim 2020

Du to6n thu nim 2020 giao cho BHXH c6c huy€n, thi xa, thinh ph6 vd Van phdng
BHXH tinh tr6n co sd s6 ki0m tra du toiin thu, chi do BHXH ViQt Nam thdng b6o cho
c6c don vi, sO t<i€m tra do BHXH tinh th6ng b6o cho BHXH huyQn duoc phdn bd theo
nguy€n tdc sau:



- KiSt qui thgc hi€n K6 ho4ch thu nim 2019 vd du b6o tinh hinh ph6t tri6n kinh t6 - xa

hQi cria tinh n6m 2O2O fiCn co sd mric luong co sd ndm 2019 theo Nghi ttinh so

38/20 I 9ND-CP ngdy 0l 17 12019

- Drinh gi6 t6c dQng crja c6c nhAn t6 ldm tdng, gi6m s6 thu; thuc hiQn c6c biQn ph6p

cii c6ch hinh chinh, hiQn il4i h6a cdng t6c quAn lf thu, tdng cudng xri li ng ilqng.

1.2. Dg toin chi BHXH, BHTN nim 2020

Du to6n chi BHXH nim 2020 giao cho BHXH c6c huyQn, thl x6, thdnh phd vd Ven

phdng BHXH tinh tr€n co. s0 dg to6n duoc BHXH ViCt Nam giao vd sd ngudi huong,

mric chi binh qudn, ph6n bd theo nguy€n tAc sau:

- 56 ngudi hu&ng: tinh tr6n co sd ngudi binh qudn nim 2019 vir t6c dQ tnng, gi6m

hang nim cria timg don vi.

- Mric chi binh quan: xdc dinh tr6n co sd mric chi binh quan cria nim 2019 tinh ri€ng

cho timg it6i tuqng.

- Mric chi vi s6 chi: theo mric luong huu, trq c6p BHXH vir trg c6p hdng thring thyc

hiQn theo Nehi dinh sO ++/ZOtglNO-QP ngdy 201512019 c[a Chinh phri vd muc luong co

sd theo quy ai*, tai Nghi itinh si5 38/2019n{D-CP ngiry Oll7l2}l9 vi 1.490.000

d6ng/thdng tinh tili cho 12 thing.

Du toiin chi BHTN nim2020 phdn bd toan bQ vC Van phdng BHXH tinh do thuc hign

quan ly ddi tugng huong trq c6p th6t nghiQp tip trung.t4i Vdn phdng BHXH tinh, chua

pmn 
"6p 

quan lli ve BHXH c6c huyQn, thl xa, thanh phii.

1.3. Dq toSn chi phi quin ly BHXH, BHTN' BHYT nlm 2020

Du todn chi phi quan ly BHXH, BHTN, BHYT ndm2020 giao cho c6c don vi tr€n co

sd du to6n duqc BHXFI Viet Nam vd phAn b6 theo nguy€n tic sau:

- CEn cri vdo bi6n chil kti hoach dugc Gi6m tliic BHIGI tinh Kh6nh Hda giao v6i mric

luong co sd ld 1.490.000 il6ng, hQ s6 tidn luong tai thdi di€m thing 12 nam 2019 vh ting
luong d[nh k] hang nim;

- Cin cri vdo nhiQm vu, ttrOi lugng c6ng viQc vi tinh ch6t phric t4p cta cric ho4t ilQng

nghiQp ru quan ly cia timg don vi trong nem 2020 dim bio hodn thanh nhi€m vu;

- Ti6u chi, dinh mric phdn b6 dU torin.chi phi quan ly BHXH, BHYT, BHTN d6i v6i

c6c ilon vi truc thu6c thgc hiQn theo Quyet tlinh sd 476/QD-BHXH ngiry 1410512020 cin
BHXH tinh Kh6nh Hda./.q,

./
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BAO rlIEM XA HOI VIETNAM CONG HOA XA EQI CHU NGEIA VET NAM
BAO HItM XA II0I TINH KHANH IIOA D6c tip - Tu do - H.trh phnc

PHU LUC U
CONG KHA! s6 Lr+u pElN BO DU ToAN DItu cHtiH TI{u, cHI BHXH, BrrrN vA cE pEi euiN L* ErD(Ir, BrrrN, BHyr NAM 2020

( Ban hdnh kam theo Quy6t dinh s6 l5gl/QD"BHxH ngdy 2811212020
DW: Tr

STT DON VI

Dg todn thu BHXH Dg to{n chi BHXH, BHTN Dp todn chi quin li BHXH, BHTN, BHYT

BHXH biit
buQc

BIIXII tg
nguyQn

Bflo hi6m
thft nghiip

Blo hi6m y
t6

T6ng cQng
Ngudn NSNN

dim bio
Ngudn qui

BHXH
Bflo hi6m

thAt nghifp
Chi thuirng

xuYGn

chi
kh6ng
thrlng
xuyGn

Chi thuirng
xuy6n d{c

thir
T6ng cQng

I 2 J l J 6 7:3+4+ 5+6 8 9 l0 il t) IJ I4=11+ 12+13

I Bdo hi6m Xd hOi huy€n Cam Ldm 97.369 3.659 7.058 78.263 r86.349 5 400 103.00c 2.490 30 4.773 7.293

2 Bdo hi6m Xa hQi TP Cam Ranh r 03.415 5.3r3 7.590 95.451 211.769 1 5.1 00 173.059 2.910 65 5.129 8.104

J Bdo hi6m Xd hOi huv€n Kh6nh Vinh 32.557 1.265 1.923 35.881 71.626 3.700 19.40c 1.272 99 2.498 3.869

4 VP 86o hirlm Xa hoi tinh Kh6nh Hda 1.577.503 14.8r 5 t21.t35 614.018 2.327.471 182.165 1.699.s94 2s9.795 30.7s2 845 42.764 7 4.357

5 Bdo hi6m Xd h6i huv€n Di6n Khdnh 93.252 5.1 48 6.569 93.149 198.il8 13.600 r 80.000 2354 2r7 6.87 t 9.438

6 Bdo hi€m X6 h6i huv€n Kh6nh Son 20.730 944 l l95 22.707 45.576 2.600 14.905 2364 174 2.378 4.912

7 Bio hi6m X6 hQi huy€n V4n Ninh 61.997 3.69'1 4.1 85 94.70'.1 164.586 8.212 86.548 1.979 l6l 4.221 6.36'7

8 86o hi€m Xa hOi TX Ninh Hda 13s.264 6.221 9.481 158.445 309.41 I 2s.00c 206.000 2.646 271 9.284 12.201

T6ng cQng 2.r22.081 41.062 159.136 1.192.621 3.sr4.906 255.777 2.482.s06 259.795 46.759 1.862 77.920 t26.541

ry
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